
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            / 10 /2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 216/2025/CV-KD/THD ngày 25/8/2025 

1 

TRẦN VĂN MINH, Số 19/14 Ngô Quyền, 

phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031093011452 x   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

2 

NGUYỄN TIẾN DŨNG, Số 74/41 Trường 

Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội 

001084007342 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

3 
CAO VIỆT DŨNG, Số 136, Phố Cuối, khu 6, 

xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 
030088001265 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 
ĐÀO THỊ DUYÊN, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, 

huyện An Lão, TP Hải Phòng 
031193000943 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

5 

NGUYỄN PHƯƠNG LINH, Số 6 B178, tổ 1, 

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

037303001028 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 

NGUYỄN QUANG DŨNG, Thôn Câu Đông, 

xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải 

Phòng 

031070009774 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
PHẠM THỊ HẢI THU, Tổ 6, phường Trần 

Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng 
031186003985 X   

6. Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX trong & 

ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
PHẠM THỊ NGA, Số 5B/226 Lê Lai, phường 

Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031190013548 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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9 

TRẦN THỊ THU HIỀN, Số 9/96 Hai Bà 

Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP 

Hải Phòng 

031178002780 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

10 
NGUYỄN THỊ THU, Phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội 
036190003759 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

11 
NGUYỄN THỊ NINH NINH, Thôn 3, xã 

Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 
067301005167 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

12 

PHẠM TIẾN THÀNH, Số 9/29 Hoàng Văn 

Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng 

031097008278 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

13 

NGUYỄN QUỲNH MAI, Số 19/154/173 

Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê 

Chân, TP Hải Phòng 

031300002605 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

14 

DƯƠNG VĂN HẢI, Số 14 Nguyễn Đức 

Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

031097003340 X   
6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

15 
LÊ THỊ LÀN, Thôn Bích Đồng, xã Tứ Kỳ, TP 

Hải Phòng 
030190000458 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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Theo đề nghị tại Văn bản số 236/2025/CV-KD/THD ngày 26/9/2025 

1 
DƯƠNG VĂN TÚ, Số 5/40A An Đà, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031050009725 X   1. Người có công với cách mạng 

2 
HOÀNG THỊ THANH HUYỀN, Số 14/36 Lương 

Khánh Thiện, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031181001195 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

3 
NGUYỄN QUANG KHUYẾN, Tổ 1, phường Hải 

An, TP Hải Phòng 
036084006225 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 
LÊ TRUNG KIÊN, TDP Đường 10, phường 

Dương Quan, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng 
031083006312 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

5 
KIỀU ANH VŨ, Số 170 Đoàn Kết, phường 

Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 
030201001164 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 
TRẦN ĐÌNH THỎA, Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân 

Quang, tỉnh Lào Cai 
035070008948 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
CAO MẠNH LỊCH, Số 41 Liên Khu, TDP 

Phương Lưu 5, phường Đông Hải 1, quận Hải An, 

TP Hải Phòng 
042089010266 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
LÝ THỊ THANH, Thôn Vực, xã Hoài Đức, TP Hà 

Nội 
001194048837 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

9 
PHẠM QUỐC HƯNG, Số 18/170 Hai Bà Trưng, 

phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031091023414 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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10 
HÀ ĐÌNH CẨN, Thôn 11, xã Ninh Sơn, thành 

phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 
031098009426 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

11 
TRẦN THỊ TRANG, Thôn Đoàn Kết, xã Quyết 

Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 
030189011549 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

12 
NGÔ MINH TRƯỜNG, TDP Bao Trình, xã Thái 

Thụy, tỉnh Hưng Yên 
034086002272 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

13 
LÊ TUẤN ĐỨC, Số 8/29/414 Tô Hiệu, phường 

Lê Chân, TP Hải Phòng 
031203006223 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

14 
ĐẶNG VIỆT HÀ, Số 55 Hàng Chiếu, phường 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
001082049121 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

15 
ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI, Số 18C55 Đà Nẵng, 

phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031199011726 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

16 
NGUYỄN THỊ DIỄM, Thôn Ngọc Liễn, xã Kiến 

Hưng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng 
031196003991 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

17 
NGUYỄN THỊ THANH THỦY, Số 59/77/239 Lê 

Lợi, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 
001181019636 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

18 
PHẠM THỊ NGÂN, Số 184, ấp Tân Bình, xã Tân 

Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp 
087186000047 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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19 
VŨ ĐỨC MINH, Thôn 9, xã Cao Minh, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031098002480 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

20 
ĐÀO VĂN CÚC, TDP Phúc Nam, phường Lưu 

Kiếm, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 
031059010188 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

21 
NGUYỄN THANH VÂN, Số 7 Phạm Minh Đức, 

phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 
031192006090 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

22 
NGUYỄN MINH KHANG, Thôn Đồng Tiến, xã 

Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031200005774 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

23 
NGUYỄN DUY ĐỊNH, Số 26 Dương Đình Nghệ, 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031088007995 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

24 
ĐÀO QUỐC HỢP, Thôn Tô Hồ, xã An Mỹ, 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
034089002417 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

25 
BÙI THỊ VÂN, Số 265 Ngô Gia Tự, TDP Thư 

Trung 1, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 
031190023299 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

26 
LƯƠNG THỊ THANH NHÀN, Số 8A Đào Đài, 

phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 
031172002122 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

27 
PHẠM THỊ NGỌC MAI, Số 2Đ Nguyễn Khuyến, 

phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031303008884 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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28 
LÊ THỊ THOA, Số 493 Lê Thanh Nghị, phường 

Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 
030176011621 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

29 
NGUYỄN THỊ LÊ, Số 12 B180, tổ 1, phường 

Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 
040192012425 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

30 
NGUYỄN MINH AN, Thôn An Trì, xã Vĩnh Hải, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031199004483 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

31 
LÊ QUANG TIẾN, Số 76/275 Lê Lợi, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031091005786 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

32 
ĐẶNG VIỆT DŨNG, Số 301 Vạn Mỹ, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031093003701 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

33 
NGUYỄN THẢO NGUYÊN, P1706, tòa 17T3, 

CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
001303020802 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

34 
PHAN PHƯƠNG ĐÔNG, Số 5/26 An Đà, phường 

Gia Viên, TP Hải Phòng 
031097006020 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

35 
DƯ QUỲNH TRANG, Số 67/447 Ngọc Lâm, 

phường Bồ Đề, TP Hà Nội 
027301003490 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

36 
NGUYỄN THẾ TÂN, TDP số 17, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội  
031090009091 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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37 
LÊ THỊ NHUNG, Khu 7, phường Phong Cốc, tỉnh 

Quảng Ninh 
022194004339 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

38 
NGUYỄN THỊ THU THỦY, Số 2/17 Ngô Quyền, 

phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031183008290 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

39 
NGUYỄN TIẾN TĂNG, TDP Cái Tắt, phường 

An Hải, TP Hải Phòng 
031084003733 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

40 
VŨ THẾ LỰC, Tổ 4, khu 4, phường Việt Hưng, 

tỉnh Quảng Ninh 
022085003485 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

41 
MAI THỊ PHƯƠNG LINH, Hộ Đinh Đức Hướng, 

TDP Đầm Đền, phường Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng 
035301004406 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

42 
BÙI DUY PHONG, Số 234 Ngô Quyền, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031097010008 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

43 
TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN, Số 2/24/116 Chợ 

Hàng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031185012037 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

44 
PHẠM THỊ HUỆ, Thôn Thủy Hưng, xã Chấn 

Hưng, TP Hải Phòng 
031190007548 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

45 
TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH, Số 05/7/16/348 Trần 

Nguyên Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031177000802 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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46 
NGUYỄN ĐỨC THẮNG, Thôn 4, phường An 

Dương, TP Hải Phòng 
031088018058 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

47 
VŨ TRẦN PHƯƠNG LINH, Số 104 Phạm Hữu 

Điều, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031302002818 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

48 
BÙI MAI NAM, Số 234 Ngô Quyền, phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 
031091016682 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

49 
TRẦN NHẬT TÂN, Số nhà 43 Hà Huy Tập, khối 

11, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 
031089020325 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

50 
TRẦN ĐỨC THỤ, Số 284 La Thành, phường Sơn 

Tây, TP Hà Nội 
001201024969 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

51 
VŨ THỊ HUYÊN, Tổ 7, phường Dương Kinh, TP 

Hải Phòng 
031173016758 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

52 
MẠC XUÂN LONG, Số 6 tầng 2 U2 Cảng 2 Lê 

Lợi, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031083015197 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

53 
NGUYỄN THỊ LIÊN, Tổ 7, khu 5A, phường Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 
022162001501 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

54 
LƯU MINH PHƯỢNG, Số 196 Phủ Thượng 

Đoạn, TDP Phương Lưu 3, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng 
031302008660 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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55 
NGUYỄN THỊ THU GIANG, Số 8B/594 Thiên 

Lôi, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031189007186 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

56 
NGUYỄN ĐỨC HẢI, Tập thể Bưu Điện, phường 

Hà Đông, TP Hà Nội 
034088021693 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

57 
LƯU THỊ THỦY, Duyên Linh, phường Nhị 

Chiểu, TP Hải Phòng 
030194001057 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

58 
LÊ VĂN KIÊN, TDP Bấc Vang, phường Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng 
025201000081 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

59 
LÊ VĂN TUẤN, TDP Tây Giữa, phường Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng 
031085000951 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

60 
PHẠM VĂN ÁNH DƯƠNG, Xóm 7, thôn Do 

Nghĩa, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng 
030203010167 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

61 
LƯU THỊ THU, Số 2/3/190 Lê Lai, phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 
031192019220 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

62 
TRẦN ĐÌNH HƯNG, Số 21/101 Tô Hiệu, phường 

Lê Chân, TP Hải Phòng 
031202001442 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

63 
TRẦN TRUNG HIẾU, Số 19/250 Phương Lưu 5, 

phường Đông Hải, TP Hải Phòng 
001203026938 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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64 
VŨ XUÂN QUỲNH, Thôn Dưỡng Thái Bắc, xã 

Phú Thái, TP Hải Phòng 
030094007601 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

65 
LÊ HÀ NGÂN, Số 108 Lê Lợi, phường Gia Viên, 

TP Hải Phòng 
031303007431 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

66 
NGÔ THỊ THANH TÂN, Số 20 Thiên Lôi, 

phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
031168001977 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

67 
NGUYỄN VĂN KHANG, Khu 2, thị trấn Ninh 

Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 
030055005447 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

68 
DƯƠNG THÁI THỌ, Thôn 7 Nguyễn Huệ, 

phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
022089003540 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

69 
NGUYỄN PHI HÙNG, Số 85A/5/47 Lê Lai, 

phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031201003103 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

70 
LÊ HỒNG PHONG, Số 5B/147 Đình Đông, 

phường Lê Chân, TP Hải Phòng 
031086015460 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

71 
TRẦN MINH ĐỨC, Số 5/168 Hạ Lý, phường 

Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031091000869 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

72 
TRƯƠNG SONG LINH, Số 90 Yên Phụ, phường 

Tây Hồ, TP Hà Nội 
001078008782 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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73 
PHẠM QUANG SÁNG, TDP số 12, xã Hải 

Thịnh, tỉnh Ninh Bình 
036063024402 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

74 
VŨ VĂN HIẾN, Số 104 Phạm Hữu Điều, phường 

An Biên, TP Hải Phòng 
031075018594 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

75 
ĐÀO VĂN DUY, Số 35/18 Võ Thị Sáu, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031092001886 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

76 
BẠCH THỊ HỒNG VÂN, Số 108, lô 26D Lê 

Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 
031188009259 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

77 
NGUYỄN THÙY DƯƠNG, Số 146 Trần Nguyên 

Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng 
031302005179 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

78 
NGUYỄN VĂN HỢP, Số 4 Hùng Duệ Vương, 

phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031060010360 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

79 
HÀ THỊ HƯƠNG, P2706 Tòa A2 KĐT Nam 

Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội 
001188006019 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

80 
BÙI QUỐC HƯNG, Số 26 Đông Trà 3, phường 

Lê Chân, TP Hải Phòng 
031203002419 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

81 
TRẦN THỊ VÂN CHI, Thôn 6, xã Kiến Hải, TP 

Hải Phòng 
031196005124 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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82 
ĐINH MẠNH TÙNG, Số 25/286 Lê Lai, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031097001043 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

83 
NGUYỄN VĂN TÙNG, Số 6/3 Tân Vũ, phường 

Hải An, TP Hải Phòng 
031085010164 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

84 
VÕ TRUNG KIÊN, Số 12/291 Đà Nẵng, phường 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031099007111 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

85 
TIÊU HẠ MY, Số 9/5/73 Tuệ Tĩnh, phường 

Thành Đông, TP Hải Phòng 
030195015306 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

86 
HÀ MINH ĐỨC, Cụm 4, TDP Tiến Lộc, đặc khu 

Cát Hải, TP Hải Phòng 
031099003003 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

87 
HÀ XUÂN DƯƠNG, TDP 24, phường An Biên, 

TP Hải Phòng 
031098007131 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

88 
TRẦN ĐĂNG NHẬT NAM, Số 1/224 Đà Nẵng, 

phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031097011335 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

89 
PHẠM VĂN BẢO, Số 84C Chương Dương, 

phường Tân Hưng, TP Hải Phòng 
030083005539 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

90 
ĐỖ THỊ KIM THANH, Số 702 Tôn Đức Thắng, 

phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031165002281 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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91 
PHẠM TẤT THẮNG, Số 3A ngách 82 ngõ 325 

Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội 
030084022947 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

92 
PHẠM THÙY TRANG, Số 5 B263, tổ 2, phường 

Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 
030196000114 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

93 
ĐỖ TIẾN HUY, Thôn Khả Đông, xã Duyên Hải, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 
034090012057 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

94 
PHẠM THÀNH LONG, Số 38 Lê Thánh Tông, 

phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 
031091016607 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

95 
PHẠM VIẾT HÒA, Thôn Hòa Ché, xã Kẻ Sặt, TP 

Hải Phòng 
030088007870 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

96 
BÙI BÁ SƠN TÙNG, TDP Đẩu Sơn 2, phường 

Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng 
031093011341 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 

97 
BÙI THỊ THẢO HIỀN, TDP Đầm Đền, phường 

Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 
031300008488 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 
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98 
PHẠM THỊ THANH HUYỀN, Số 571 Ngô Gia 

Tự, TDP Trung Hành 9, phường Hải An, TP Hải 

Phòng 
031180001595 X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 

99 
NGUYỄN VĂN ANH, Quân chủng Hải quân, số 

38 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

004008904004

2 
X   

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực lượng VTND, 

công nhân công an, công chức, công 

nhân và viên chức quốc phòng đang 

phục vụ tại ngũ; người làm công tác 

cơ yếu, người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ NSNN 

đang công tác 

100 
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, Số 184 Cầu Đất, 

phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
022196009606 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

101 
NGUYỄN THẢO ANH, TDP số 6, thị trấn Diêm 

Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
034195004780 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

102 
NGUYỄN THỊ THU TRANG, Số 10T3 CT2 A5, 

phường Ngô Quyền, TP Hải phòng 
031183000695 X   

8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 
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